
BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Phụ lục I
THỐNG KÊ KẾT QUẢ TẠO LẬP , PHÂN QUYỀN TÀI KHOẢN

 (Kèm theo Công văn số            /BDTTG-VP ngày    tháng     năm 2026
của  Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

STT Tỉnh/TP Tổng số 
Phường/Xã

Số phường/xã 
đã hoàn thành

Số phường/xã chưa 
hoàn thành Ghi chú

1 An Giang 102 1 101

2 Bắc Ninh 99 38 61

3 Cà Mau 64 49 15

4 Cần Thơ 103 73 30

5 Cao Bằng 56 43 13

6 Đà Nẵng 94 8 86

7 Đắk Lắk 102 52 50

8 Điện Biên 45 35 10

9 Đồng Nai 95 19 76

10 Đồng Tháp 102 102 0

11 Gia Lai 135 109 26

12 Hà Nội 126 13 113

13 Hà Tĩnh 69 69 0

14 Hải Phòng 114 114 0

15 Hồ Chí Minh 168 112 56

16  Huế 40 40 0

17 Hưng Yên 104 12 92

18 Khánh Hòa 65 57 8

19 Lai Châu 38 33 5

20 Lâm Đồng 124 94 30
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21 Lạng Sơn 65 60 5

22 Lào Cai 99 46 53

23 Nghệ An 130 64 66

24 Ninh Bình 129 71 58

25 Phú Thọ 148 65 83

26 Quảng Ngãi 96 46 50

27 Quảng Ninh 54 23 31

28 Quảng Trị 78 52 26

29 Sơn La 75 34 41

30 Tây Ninh 96 74 22

31 Thái Nguyên 92 33 59

32 Thanh Hóa 166 3 163

33 Tuyên Quang 124 0 124

34 Vĩnh Long 124 112 12

 

(Ghi chú: Số liệu từng tỉnh/thành phố được Tổ công tác tổng hợp tới 16h00 ngày 17/01/2026)
Báo cáo kết quả đăng ký tạo lập tài khoản và phân quyền người dùng được cập nhật hằng 
ngày tại đường dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
QVr2Od46Ifxxe3Jz25430BI9BE_Aenv/edit?gid=1903624075#gid=1903624075

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QVr2Od46Ifxxe3Jz25430BI9BE_Aenv/edit?gid=1903624075#gid=1903624075
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QVr2Od46Ifxxe3Jz25430BI9BE_Aenv/edit?gid=1903624075#gid=1903624075
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BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Phụ lục II 
DANH SÁCH TÀI KHOẢN 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KHAI THÁC DỊCH VỤ DÂN CƯ  

(Kèm theo Công văn số            /BDTTG-VP ngày    tháng     năm 2026
của  Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

 

1. Đơn vị đăng ký:   
.............................................................................................................   
2. Tên Hệ thống thông tin, CSDL: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của Bộ Dân tộc và Tôn giáo
3. Đầu mối liên hệ: 
Họ tên:  ........................................................ . Chức vụ:…...............................                    
Số điện thoại:  ................................................... . Email ..........................................
Đơn vị công tác:  ................................................................................................... . 
4. Danh sách tài khoản đăng ký 

 TT Tên tài khoản 
đăng nhập Họ và tên Số CCCD Số điện 

thoại
Số lần truy vấn

trong ngày

1      
2      
3
3
5

….
 

(Lưu ý khi có bất cứ thay đổi về cán bộ đều cần thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý dữ liệu, định 
kỳ 3 tháng thực hiện rà soát danh sách đăng ký và nhu cầu thực tế gửi lại cơ quan quản lý dữ liệu) 
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BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Phụ lục III 

DANH SÁCH
ĐẦU MỐI HỖ TRỢ CỦA  TẬP ĐOÀN FPT VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số            /BDTTG-VP ngày    tháng 01  năm 2026
của  Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

TT Tỉnh/T.phố Họ và tên Số điện thoại Email 
1 An Giang Trần Huy Tuấn 0386493285 tran.huytuan30@gmail.com
2 Bắc Ninh Phạm Công Liệu 0969287951 phamconglieu11@gmail.com
3 Cà Mau Mạc Thành Trung 0869169181 mactrung02112003@gmail.com 
4 Cao Bằng Lương Huyền Trang 0963696008 huyentrang20031408@gmail.com
5 Cần Thơ Vũ Văn Trường 0363346916 vuvantruong19062003@gmail.com
6 Đà Nẵng Đặng Thị Mai Hạnh 0353835582 dangmaihanh1111@gmail.com
7 Đắk Lắk Phạm Duy Phúc Nguyên 0352820003 Np31946@gmail.com
8 Đồng Nai Ngô La Hoàng Anh 0345218669 ngohoanganh20052003@gmail.com
9 Điện Biên Tạ Đức Hải 0961906854 haitd2k2forwork@gmail.com

10 Đồng Tháp Lê Văn Giang
Nguyễn Tiến Đạt

0966470396
0379109263

giangle280503@gmail.com
dat29102003m@gmail.com

11 Gia Lai Lê Văn Giang 0966470396 giangle280503@gmail.com
12 Hà Nội Bùi Hồng Phúc 0966561162 bhphuc217@gmail.com
13 Hà Tĩnh Phạm Tất Đạt 0941651157 phtatdat2706@gmail.com
14 Hải Phòng Cấn Thành Nam 0869935973 thanhnamcan59@mail.com
15 Hồ Chí Minh Trần Mạnh Quân 0968033916 quan91023@gmail.com

16 Huế Nguyễn Hoàng Hải
Quàng Thị Minh Hải

0966012295
0347536376

nguyenhoanghai2562@gmail.com
imfin31122gmail.com

17 Hưng Yên Hoàng Phương Chi 0328517206 Hphuongchi203@gmail.com
18 Khánh Hòa Vũ Duy Thái 857376778 dthaipcwc@gmail.com
19 Lai Châu Nguyễn Đức Tài 849526868 ductai11cv@gmail.com
20 Lạng Sơn Trần Thị Hường 0858022708 tranthihuong030520@gmail.com
21 Lào Cai Nguyễn Hoàng Hải 0966012295 nguyenhoanghai2562@gmail.com
22 Lâm Đồng Trần Quang Trung 0969588337 trantrungse1209@gmail.com
23 Nghệ An Nguyễn Thị Lan Hương 0848562866 nguyenhuong20631990@gmail.com
24 Ninh Bình Hoàng Đình Trung 0394476202 th902615@gmail.com
25 Phú Thọ Lê Văn Giang 0966470396 giangle280503@gmail.com
26 Quảng Ngãi Lương Huyền Trang 0963696008 huyentrang20031408@gmail.com

http://imfin31122gmail.com/


5 
 

27 Quảng Ninh Ngô La Hoàng Anh 0345218669 ngohoanganh20052003@gmail.com
28 Quảng Trị Nguyễn Tiến Đạt 0379109263 dat29102003m@gmail.com
29 Sơn La Quàng Thị Minh Hải 0347536376 imfin31122gmail.com
30 Tây Ninh Lục Tiến Dương 0866977822 luctienduong102003@gmail.com

31 Thái Nguyên Tạ Đức Hải
Hoàng Đức Trung

0961906854
367867314 haitd2k2forwork@gmail.com,

32 Thanh Hóa Lê Thị Quỳnh 0989316405 quynhlee220203@gmail.com
33 Tuyên Quang Trần Quang Trung 0969588337 trantrungse1209@gmail.com

34 Vĩnh Long Nguyễn Đức Tài
Trần Huy Tuấn

0849526868
0386493285 

ductai11cv@gmail.com
tran.huytuan30@gmail.com

 

http://imfin31122gmail.com/
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